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Soạn Tiếng Anh 6 Progress Review 1: Places in a town or city trang 

34, 35 (Chân trời sáng tạo) 

VOCABULARY Places in a town or city 

1. Complete the words in the text 

 

Hướng dẫn làm bài 

1. restaurants         

2. cafe             

3. sport centre           

4. park 

5. hotel                   

6. cinema         

7. theatre                   

8. School 
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Hướng dẫn dịch 

Thị trấn của chúng tôi rất nổi tiếng vì đồ ăn ngon. Có những của hàng Thổ Nhĩ Kì 

rất tuyệt vời và có cả quán cà phê Ý nữa. 

Nếu bạn thích thể thao, thì có một trung tâm thể thao và có một công viên rất tuyệt 

vời ở đó- đây là một địa điểm lý tưởng để đá bóng. 

Có một khách sạn ba sao cho khách du lịch ở thị trấn và có một rạp chiếu phim nhỏ 

với những bộ phim mới hàng tuần, nhưng ở đó không có nhà hát. 

Có một ngôi trường rất tốt ở thị trấn của chúng tớ. Tớ là học sinh ở đây và tớ rất 

hạnh phúc. 

READING: A description of a cruise ship 

2. Choose the correct answer 

(Chọn đáp án đúng) 

Hướng dẫn làm bài 

1.b         2. a       3. c       4. a      5. c       6. a 

Hướng dẫn dịch 

1. Con tàu mới đã có một thư viện với rất nhiều sách. 

2 Các đầu bếp trên tàu chuẩn bị đồ ăn rất ngon.  

3. Trung tâm thể thao đã có một bức tường leo núi lớn. Nó rất thú vị tôi thích nó.  

4. Tất cả các hành khách đều có phòng được gọi là cabin  

5 Những người trên tàu thích đồ ăn. Nó là tuyệt vời. 

6. Có trung tâm thể thao không? ' Không, nhưng có năm cái đẹp hồ bơi  

LANGUAGE FOCUS 

3. Write questions and short answers 

(Viết câu hỏi và câu trả lời ngắn) 
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Hướng dẫn làm bài 

1. Is there a big cinema in our area? - No, there isn't 

2. Is there any interesting monuments in this town? - Yes, there is 

3. Is there a quiet park near the station? Yes, there is 

4. Are there any small shops in that street?  No, there aren't 

5.  HHow many cafés are there near here? There are three 

6. How many students are there in Anna' s class? There are thirty students 

Hướng dẫn dịch 

1. Có rạp chiếu phim lớn nào trong khu vực của chúng tôi không? – Không có 

2. Có di tích thú vị nào trong thị trấn này không? - Có 

3. Có một công viên yên tĩnh gần nhà ga không? Có 

4. Có bất kỳ cửa hàng nhỏ trong con phố đó? Không có  

5. Có bao nhiêu quán cà phê gần đây?  Có  

6. Có bao nhiêu học sinh trong lớp của Anna? Có ba mươi học sinh 

VOCABULARY AND LISTENING: Comparing places 

4. Lucy is a new student at a school. Listen to Lucy talking to her: teacher. 

Match the places in A with the adjectives in B. 

(Lucy là học sinh mới của một trường học. Nghe Lucy nói chuyện với cô: cô giáo. 

Nối các địa điểm trong A với các tính từ trong B.) 

Hướng dẫn làm bài 

1 -  e           

2 - a         

3- f 
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4 - b           

5- c         

6 – d 

LANGUAGE FOCUS Comparative adjectives 

5. Choose the correct words and write them on the lines 

(Chọn các từ đúng và viết chúng trên các dòng) 

 

Hướng dẫn làm bài 

1. b     2. a      3. b     4. c     5. a    6. C 

Hướng dẫn dịch 

Trường của tớ thì nhỏ hơn trường ở thị trấn bên cạnh, nhưng tớ nghĩ trường của tớ 

là tốt hơn. Học sinh ở trường tớ rất thân thiện và các toà nhà cũng hiện đại hơn. 

Trường tớ còn có một hồ bơi rất tuyệt nữa. Nó lớn hơn hồ bơi ở trung tâm thể thao 

ở thị trấn và sạch hơn nữa. 

6. Put the dialogue in the correct order. Number the sentences 

(Sắp xếp các câu theo thứ tự đoạn hội thoại đúng. Đánh số các câu) 

Hướng dẫn làm bài 

c - f - e - b - a – d 
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Hướng dẫn dịch 

Người đàn ông : Xin lỗi. Chúng ta có gần thư viện ở đây không?  

Tom:  Bạn có bản đồ không? Vâng, nhìn này, chúng tôi đang ở đây và thư viện ở 

Phố Đông. 

Người đàn ông: Nó là bao xa từ đây?  

Tom: Khoảng mười phút đi bộ và khoảng hai phút đi xe buýt.  

Người đàn ông: Thật tuyệt vời. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.  

Tom: Không có gì đâu.  

WRITING A description of a town or city 

Hướng dẫn làm bài 

1. Norwich is a very interesting city 

2. It's in the east of England 

3. It's got about 200,000 of a population 

4. My favorite place is the castle 

5. There are some fantastic shops 

6. There's a good market too 

7. It's only thirty-five kilometres from the sea 

8. It's an exciting place 

Hướng dẫn dịch 

1. Norwich là một thành phố rất thú vị 

2. Nó ở phía đông nước Anh 

3. Nó có khoảng 200.000 dân 

4. Nơi tôi yêu thích nhất là lâu đài 
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5. Có một số cửa hàng tuyệt vời 

6. Có một khu chợ tốt 

7. Nó chỉ cách biển ba mươi lăm km 

8. Đó là một nơi thú vị 
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